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LÝ THUYẾT :

Câu 1: Thế nào là phép lai phân tích? Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì? (1.5 điểm)

Câu 2: Trình bày các điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?(1.5 điểm)
Câu 3: Đột biến gen là gì ? Vì sao đột biến gen khi biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật ? (2.0 điểm)  
Câu 4: Em hãy nêu cơ chế xác định giới tình ở người? (1.5 điểm)
Câu 5: Quá trình tổng hợp các loại ARN diễn ra trong nhân, tại các NST thuộc kì trung gian đang ở dạng sợi mảnh chưa xoắn. Các loại ARN đều được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim. Khi bắt đầu tổng hợp ARN gen được tháo xoắn và tách 2 mạch đơn, đồng thời các Nu trên mạch vừa được tách ra liên kết với các Nu tự do trong môi trường nội bào thành từng cặp để hình thành dần mạch ARN. Khi kết thúc, phân tử ARN được hình thành liền tách khỏi gen và sau đó rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện quá trình tổng hợp Prôtêin. Phân tử ARN này được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc của một loại Prôtêin nên được gọi là mARN.

a/ Theo em, mARN được gọi là gì? Chức năng của mARN? (0.5 điểm)
b/ ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? (0.5 điểm)
c/ Một gen có một phần trình tự Nu trên mạch bổ sung như sau: (0.5 điểm)
5 / … - A - T - G - X - T - A - G - T - X - … 3 / 

Hãy viết một phần trình tự nuclotit trên phân tử ARN do  gen này tổng hợp. 

BÀI TẬP: ( 2,0 đ) Ở cá kiếm, tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt đỏ. Cho lai cá kiếm mắt đen với mắt đỏ đều thuần chủng. Xác định kết quả thu được ở F1 và F2 (viết sơ đồ lai)?
BÀI LÀM
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Câu 1: Thế nào là phép lai phân tích? Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì? (1.5 điểm)

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trang trội cần phân tích kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn  






(1.0 điểm)
Mục đích: nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội là thuần chủng hay không thuần chủng.







(0.5 điểm)
Câu 2: Trình bày các điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?(1.5 điểm)
	NST thường
	NST giới tính
	

	- Thường gồm nhiều cặp NST ( lớn hơn  1 cặp), luôn tồn tại thành từng cặp NST tương đồng.

- Gen trên NST thường tồn tại thành từng cặp gen tương ứng.

- Mang gen quy định các tính trạng thường của cơ thể
	- Chỉ có 1 cặp, có thể tồn tại thành cặp tương đồng hoặc không tương đồng tuỳ giới  và tuỳ  loài.

- Gen trên NST giới tính XY tồn tại thành nhiều vùng.

- Mang gen quy định tính trạng thường và gen quy định tính trạng liên quan tới giới tính
	(0.5 điểm)

(0.5 điểm)

(0.5 điểm)


Câu 3: Đột biến gen là gì ? Vì sao đột biến gen khi biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật ? (2.0 điểm)  
· Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.


(1.0 điểm)
· Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho sinh vật: vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

(1.0 điểm)
Câu 4: Em hãy nêu cơ chế xác định giới tình ở người? (1.5 điểm)
- Sự phân ly của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra 2 loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau. (0.5 điểm)
- Qua thụ tinh của 2 loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau. (0.5 điểm)
- Do đó tạo ra tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ở đa số loại. (0.5 điểm)
Câu 5: Quá trình tổng hợp các loại ARN diễn ra trong nhân, tại các NST thuộc kì trung gian đang ở dạng sợi mảnh chưa xoắn. Các loại ARN đều được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim. Khi bắt đầu tổng hợp ARN gen được tháo xoắn và tách 2 mạch đơn, đồng thời các Nu trên mạch vừa được tách ra liên kết với các Nu tự do trong môi trường nội bào thành từng cặp để hình thành dần mạch ARN. Khi kết thúc, phân tử ARN được hình thành liền tách khỏi gen và sau đó rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện quá trình tổng hợp Prôtêin. Phân tử ARN này được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc của một loại Prôtêin nên được gọi là mARN.

a/ Theo em, mARN được gọi là gì? Chức năng của mARN? (0.5 điểm)

mARN được gọi là ARN thông tin. (0.25 điểm)
Chức năng : truyền đạt thông tin qui định cấu trúc của Prôtêin cần tổng hợp. (0.25 điểm)
b/ ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? (0.5 điểm)

ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc khuôn mẫu là một mạch của gen (0.25 điểm) và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (0.25 điểm)
c/ Một gen có một phần trình tự Nu trên mạch bổ sung như sau:

5 / … - A - T - G - X - T - A - G - T - X - … 3 / 

Hãy viết một phần trình tự nuclotit trên phân tử ARN do  gen này tổng hợp. 

đáp án :

c/  5 / … - A - U - G - X - U - A - G - U - X - … 3 /  ARN (0.5 điểm)
BÀI TẬP: ( 2,0 đ) Ở cá kiếm, tính trạng mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt đỏ. Cho lai cá kiếm mắt đen với mắt đỏ đều thuần chủng. Xác định kết quả thu được ở F1 và F2 (viết sơ đồ lai)?

BÀI LÀM

* Quy ước gen : - Gen A: Mắt đen  > Gen a: Mắt đỏ (0,25 đ)
* Kiểu gen bố mẹ thuần chủng (PTC)



- Mắt đen : AA  






Mắt đỏ: aa (0,25 đ)   




* Sơ đồ lai:  





P:tc     Mắt đen AA       X    Mắt đen aa 


G...........A..............................a,...(0,25 đ)
                  

F1​.................  Aa....(100% Mắt đen)..(0,25 đ)

F1xF1: ​...Aa....   X    .... Aa..... (0,25 đ)

G:......    A, a.         
A, a.
(0,25 đ)

F2:  KG: 1 AA; 2Aa ; 1 aa     (0, 25 đ)

       KH: 3 Mắt đen; 1 Mắt đỏ (0, 25 đ)
( Giáo viên có thể linh động cho điểm nếu các em diễn đạt đúng ý nhưng theo cách khác ). 

–HẾT-

ĐỀ CHÍNH THỨC








